
Trường Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Bùi Quang Định

Áp dụng từ tuần 7 ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
12A1 - Trải nghiệm, 

HNg

12A3 - Trải nghiệm, 

HNg

2
12A1 - Trải nghiệm, 

HNg

12A3 - Trải nghiệm, 

HNg

3
11A4 - Trải nghiệm, 

HNg

4
12A2 - Trải nghiệm, 

HNg

12A4 - Trải nghiệm, 

HNg

11A4 - Trải nghiệm, 

HNg

5
12A2 - Trải nghiệm, 

HNg

12A4 - Trải nghiệm, 

HNg

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
11A4 - Giáo dục địa 

phương

2
11A4 - Giáo dục địa 

phương

3
11A2 - Giáo dục địa 

phương

4
11A2 - Giáo dục địa 

phương

5

Giáo viên Võ Thị Chinh

Áp dụng từ tuần 7 ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A5 - Chuyên đề Văn 10A3 - Văn học 12A2 - Văn học 10A5 - Văn học

2 12A2 - Văn học 10A3 - Văn học 12A2 - Văn học 10A5 - Văn học

3 10A1 - Văn học 10A5 - Văn học 10A3 - Chuyên đề Văn 12A3 - Văn học

4 10A1 - Văn học 12A3 - Chuyên đề Văn 12A3 - Văn học 10A3 - Văn học

5 10A1 - Văn học 12A3 - Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 11A3 - Giáo dục địa phương

4 11A3 - Giáo dục địa phương

5



Giáo viên Nguyễn Thị Trang

Áp dụng từ tuần 7 ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A5 - Văn học 11A2 - Văn học 11A5 - Chuyên đề Văn 12A1 - Văn học

2 11A5 - Văn học 11A2 - Văn học 12A4 - Văn học

3 11A1 - Văn học 12A4 - Văn học

4 11A1 - Văn học 12A1 - Văn học 11A2 - Văn học 11A5 - Sinh hoạt

5 11A1 - Văn học 12A1 - Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A5 - Văn học

2 12A4 - Văn học
11A1 - Giáo dục địa 

phương

3 12A4 - Văn học
11A1 - Giáo dục địa 

phương

4 CHAOCO

5 SHDC

Giáo viên Chu Văn Đường

Áp dụng từ tuần 7 ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A2 - Lịch sử 12A3 - Lịch sử

2 12A3 - Lịch sử 12A1 - Lịch sử

3 12A4 - Lịch sử 12A4 - Lịch sử

4 12A4 - Chuyên đề Sử 12A3 - Chuyên đề Sử

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A2 - Lịch sử 10A4 - Giáo dục địa phương

2 11A1 - Lịch sử 10A4 - Giáo dục địa phương
10A1 - Giáo dục địa 

phương

3 12A1 - Lịch sử
10A1 - Giáo dục địa 

phương

4 10A5 - Giáo dục địa phương

5 10A5 - Giáo dục địa phương



Giáo viên Bùi Khắc Linh

Áp dụng từ tuần 7 ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A2 - Lịch sử 10A1 - Lịch sử 10A3 - Lịch sử 10A4 - Lịch sử

2 10A3 - Lịch sử 10A2 - Lịch sử 11A4 - Lịch sử

3 11A3 - Lịch sử 10A5 - Lịch sử
10A3 - Trải nghiệm, 

HNg

10A3 - Trải nghiệm, 

HNg

4 11A2 - Lịch sử 11A5 - Lịch sử 10A1 - Lịch sử 10A3 - Sinh hoạt

5 10A4 - Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
10A2 - Giáo dục địa 

phương

2 11A5 - Giáo dục địa phương
10A2 - Giáo dục địa 

phương

3 10A5 - Lịch sử 11A5 - Giáo dục địa phương
10A3 - Giáo dục địa 

phương

4 CHAOCO
10A3 - Giáo dục địa 

phương

5 SHDC

Giáo viên Đậu Thanh Tùng

Áp dụng từ tuần 7 ngày 14/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 11A3 - Giáo dục thể chất
11A1 - Giáo dục thể 

chất

10A3 - Giáo dục thể 

chất

11A2 - Giáo dục thể 

chất

3 10A5 - Giáo dục thể chất
10A5 - Giáo dục thể 

chất

10A4 - Giáo dục thể 

chất

11A3 - Giáo dục thể 

chất

4 11A5 - Giáo dục thể chất
11A5 - Giáo dục thể 

chất

11A4 - Giáo dục thể 

chất

11A1 - Giáo dục thể 

chất

5 10A4 - Giáo dục thể chất
10A3 - Giáo dục thể 

chất

11A2 - Giáo dục thể 

chất

11A4 - Giáo dục thể 

chất


